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(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 47 /NQ-UBBC ngày 07  tháng 6 năm 2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang)

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị bầu cử
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quê quán
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Nơi ở hiện nay
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi làm việc
	Ngày vào Đảng  (nếu có)
	Trình độ hiện nay
	Đại biểu tái cử
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	

	1
	Đoàn Ngọc
	Anh
	16
	12/9/1983
	Nữ
	Xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Công giáo
	Khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	Công chức, Phó Trưởng phòng
	Phòng Kinh tế huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	16/4/2012
	12/12
	Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh trình độ B1 
	
	

	2
	Nguyễn Văn 
	Beo
	5
	26/3/1964
	Nam
	Xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 2E, đường Sư Thiện Ân, khu phố 4, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Bộ đội, Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang
	03/02/1985
	12/12
	Đại học xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
	Thạc sỹ Chính trị
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ C
	
	

	3
	Lâm Minh 


	Công
	1
	20/6/1974
	Nam
	Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 643, đường Nguyễn Trung Trực, tổ 13, khu phố 3, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Công chức, Phó Giám đốc sở
	Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang
	05/8/1996
	12/12
	Cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế
	Thạc sỹ Kinh tế
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	
	

	4
	Đinh Thị Tuyết
	Dung
	18
	13/7/1985
	Nữ
	Xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 301, ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn
	Huyện Đoàn An Biên, tỉnh Kiên Giang
	03/6/2008
	12/12
	Cử nhân Kinh tế
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	
	

	5
	Lâm Tiến
	Dũng
	16
	24/4/1964
	Nam
	Xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Khu phố Ngã Ba, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
	Huyện ủy Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	29/8/1985
	12/12
	Cử nhân Hành chính
	
	Cử nhân
	
	
	

	6
	Nguyễn Minh 
	 Dũng
	13
	04/10/1963
	Nam
	Xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 122, đường Ngô Gia Tự, khu phố 3, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 
	Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang
	03/4/1991
	12/12
	Đại học xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
	
	Cử nhân
	
	
	

	7
	Tạ Văn
	Dũng
	14
	04/4/1967
	Nam
	Xã Năm Căn, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
	Kinh
	Không
	Đường Tỉnh lộ 11, tổ 12, khu phố Kiên Tân, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
	Huyện ủy Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
	04/8/1989
	12/12
	Đại học xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
	
	Cao cấp
	
	
	

	8
	Trần Thanh
	Dũng
	10
	27/11/1971
	Nam
	Xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 1352/4, đường Lê Quý Đôn, khu phố 2, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Viên chức, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh 
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang
	04/5/1992
	12/12
	Cử nhân Chính trị học
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	x
	

	9
	Thái Thị Thùy
	Dương
	13
	01/4/1968
	Nữ
	Xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	E7-05, đường số 17, Ecohome, khu đô thị Phú Cường, khu phố 5, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Công chức, Trưởng phòng Đoàn thể và các hội
	Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang
	02/3/1995
	12/12
	Cử nhân Kinh tế- chính trị
	
	Cao cấp
	
	
	

	10
	Từ Thành

(Đại đức Thích Minh
	Đạt

Nhẫn)
	1
	16/8/1972
	Nam
	Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Phật giáo
	Số 83, đường Quang Trung, khu phố Quang Trung, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Tu sỹ, Phó ban, Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang
	Văn phòng Chùa Tam Bảo, số 3, đường Sư Thiện Ân, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	
	12/12
	Cử nhân ngôn ngữ văn học Trung Quốc
	Tiến sỹ khoa học chuyên ngành chiến lược
	
	Cử nhân Trung văn
	x
	

	11
	Danh

(Hòa thượng Danh 
	Đổng

Đổng)
	13
	01/01/1951
	Nam
	Xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	Khmer
	Phật giáo
	Chùa Cà Nhung, ấp Hòa Tạo, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	Tu sĩ, Phó ban Tăng sự, Phó ban hoằng pháp, Phó Chủ tịch Hội đoàn kết sư sải yêu nước tỉnh Kiên Giang
	Chùa Cà Nhung, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	
	12/12
	Trung cấp sư phạm
	
	
	
	x
	

	12
	Đinh Công
	Đức
	8
	01/01/1962
	Nam
	Xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Cao đài Bạch Y
	Số 31, tổ 8, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Tu sĩ, Đầu họ đạo
	Thánh thất Hưng Chánh Đàn, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	
	10/12
	
	
	
	
	
	

	13
	Đặng  Tuyết
	Em
	22
	28/11/1960
	Nữ
	Xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Đường Lâm Quang Ky, khu phố 5, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh
	Tỉnh ủy Kiên Giang
	06/6/1983
	10/10
	Cử nhân Luật
	Thạc sỹ Triết học
	Cử nhân
	Tiếng Anh trình độ B
	x
	

	14
	Ngô
	Hen
	12
	20/02/1971
	Nam
	Xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	Khmer
	Không
	Số 369, ấp An Trung, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
	Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	18/4/1995
	12/12
	Cử nhân Kinh tế
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	
	

	15
	Bùi Thị
	Hiền
	9
	16/6/1977
	Nữ
	Xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 02, tổ 9, ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
	Hội Nông dân tỉnh Kiên Giáng
	31/3/2006
	12/12
	Đại học Nuôi trồng thủy sản
	Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ C
	
	

	16
	Huỳnh Kim

(Huỳnh Thu
	Hiển

Hiển)
	16
	10/02/1967
	Nữ
	Phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 489, đường Mạc Cửu, khu phố Đồng Khởi, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
	Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	03/02/1995
	12/12
	Cử nhân Kinh tế
	
	Cao cấp
	Tiếng anh trình độ B, chứng chỉ tiếng Khmer
	x
	

	17
	Đào Duy
	 Hiệp
	2
	25/5/1970
	Nam
	Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
	Kinh
	Không
	Số 04/32, khu phố Dãy Ốc, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Doanh nhân, Giám đốc
	Doanh nghiệp Thành Thắng, Hội Nghề cá thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	
	10/12
	Thuyền trưởng tàu cá hạng 1, Máy trưởng hạng 4
	
	
	
	
	

	18
	Lê Trung
	Hồ
	4
	18/6/1983
	Nam
	Xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 89, đường U Minh 10, khu phố 1, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang
	Tỉnh Đoàn Kiên Giang
	04/4/2006
	12/12
	Đại học xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
	Thạc sỹ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	
	

	19
	Võ Văn
	Hòa
	6
	14/9/1957
	Nam
	Xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 321, tổ 12, ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh
	Hội Cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang
	20/5/1980
	12/12
	Đại học Chính trị
	
	Cao cấp
	
	
	

	20
	Trương Văn
	Hoàng
	10
	15/11/1962
	Nam
	Xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Khu phố B, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
	Huyện ủy  Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	04/10/1985
	12/12
	Cử nhân Quân sự
	
	Cao cấp
	
	
	

	21
	Phạm Vũ
	Hồng
	2
	13/6/1961
	Nam
	Xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 220, đường Nguyễn An Ninh, khu phố 5, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
	Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
	03/10/1985
	12/12
	Đại học Thủy nông
	
	Cao cấp
	
	
	

	22
	Thị Phương
	Hồng
	12
	29/8/1987
	Nữ
	Xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	Khmer
	Không
	Ấp Thạnh Hòa 1, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
	Liên đoàn Lao động huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	04/7/2008
	12/12
	Đại học Hành chính
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	
	

	23
	Nguyễn Mạnh
	 Hùng
	20
	25/6/1963
	Nam
	Xã Duy Tiên, huyện Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	Kinh
	Không
	Số 144A, ấp Rạch  Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Doanh nhân, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Long An
	Tổ 01, ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	
	12/12
	 Cử nhân Công nghệ thông tin, Cử nhân Luật, Kỹ sư Cơ giới lâm nghiệp
	Tiến sỹ Kinh tế, Tiến sỹ Kỹ thuật
	
	Tiếng Anh trình độ B
	
	

	24
	Lý Thái
	Hưng
	15
	15/6/1978
	Nam
	Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	Hoa
	Không
	Số 68, đường  Lam Sơn, khu phố 1, phường Bình San, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	Công chức, Trưởng phòng
	Phòng Kinh tế thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	01/12/2004
	12/12
	Đại học Quản trị kinh doanh
	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
	Cao cấp
	Đại học tiếng Anh
	
	

	25
	Mai Văn
	Huỳnh
	17
	18/12/1965
	Nam
	Xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 249, đường Trần Quang Khải, khu phố 5, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
	15/12/1994
	12/12
	Cử nhân Kinh tế
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	
	

	26
	Phạm Công 
	Khâm
	7
	16/5/1962
	Nam
	Xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
	Kinh
	Không
	Khu phố 3, đường Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang
	06/4/1989
	12/12
	Cử nhân xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam
	Tiến sỹ xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ C
	
	

	27
	Huỳnh Ái
	Lan
	11
	16/12/1978
	Nữ
	Xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 199, ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
	Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	03/12/2003
	12/12
	Cử nhân Luật
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	x
	

	28
	Nguyễn Thị Bạch
	Mai
	11
	16/01/1984
	Nữ
	Xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
	Kinh
	Không
	Đường T1, ấp Vĩnh Quy, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
	Viên chức, Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện
	Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	
	12/12
	Đại họcY, Bác sỹ Đa khoa
	
	
	Tiếng Anh trình độ B
	
	

	29
	 Nguyễn Văn
	 Mau
	8
	29/6/1965
	Nam
	Xã Nhơn Nghĩa, huyện Châu Thành, thành phố Cần Thơ
	Kinh
	Không
	Tổ 4, ấp Phước Lợi, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh 
	Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	25/7/1986
	12/12
	Cử nhân Hành chính
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	x
	

	30
	 Trần Văn
	Mứng
	11
	06/9/1961
	Nam
	Phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 95, đường Ngô Gia Tự, khu phố 3, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 
	Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	02/9/1987
	12/12
	Đại học Kinh tế
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	x
	

	31
	Thái Thị Duy
	Ngân
	5
	15/10/1976
	Nữ
	Xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 801A, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 2, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Công chức, Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang
	03/02/1997
	12/12
	Đại học chuyên ngành Kinh tế chính trị
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	
	

	32
	Ong Văn
	Ngay
	21
	12/8/1968
	Nam
	Xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Ấp 1, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Bí thư Huyện ủy
	Huyện ủy Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
	01/8/1988
	12/12
	Cử nhân Hành chính
	
	Cử nhân
	
	
	

	33
	Ngô Trung 
	 Nguyên
	21
	26/12/1968
	Nam
	Xã Thới Thạnh, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
	Kinh
	Không
	Số 13C/7, đường Ngô Văn Sở, khu phố 6, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Công chức, Phó Chánh Văn phòng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kiên Giang
	10/8/1995
	12/12
	Kỹ sư Khai thác hải sản
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ C
	
	

	34
	Nguyễn Thanh
	Nhàn
	15
	23/8/1977
	Nam
	Xã Tân Hội, huyện Tân Hiêp, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 20, đường Kim Đồng, khu phố 3, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Phó Bí thư Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã
	Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	17/6/2002
	12/12
	Kỹ sư Xây dựng
	Thạc sỹ Kinh tế
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B1
	
	

	35
	Nguyễn Ngọc
	Nhiên
	17
	20/10/1987
	Nữ
	Xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
	Kinh
	Không
	Số 347, khu phố 1, thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
	Công chức, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện
	Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
	
	12/12
	Đại học Kế toán
	
	
	Tiếng Anh trình độ B
	
	

	36
	Danh
	 Nhỏ
	9
	26/3/1964
	Nam
	Xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Khmer
	Không
	Số 4, khu phố Minh An, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh 
	Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	08/3/1986
	12/12
	Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	x
	

	37
	Võ Thị Tuyết
	Nhung
	22
	07/12/1985
	Nữ
	Xã Đông Hưng A, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Ấp Cạn Ngọn A, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
	Công chức, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
	20/11/2007
	12/12
	Cử nhân Triết học
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	
	

	38
	Nguyễn Văn
	Phích
	3
	10/10/1963
	Nam
	Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Ấp 2, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá
	Thành ủy, UBND thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	02/9/1988
	12/12
	Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
	Thạc sỹ khoa học xã hội và nhân văn
	Cử nhân
	
	
	

	39
	Danh 
	Phúc
	9
	07/4/1972
	Nam
	Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Khmer
	Không
	Số 23, tổ 4, khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang
	04/01/2001
	12/12
	Đại học Sư phạm toán - lý
	Thạc sỹ Quản lý giáo dục
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ C
	x
	

	40
	Hà Văn
	Phúc
	14
	16/10/1967
	Nam
	Xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 220-222, đường Nguyễn Hùng Sơn, khu phố 5, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Công chức, Phó Giám đốc sở, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
	Sở Y tế tỉnh Kiên Giang
	15/5/1996
	12/12
	Đại học Y khoa chuyên ngành nội khoa
	Bác sĩ chuyên khoa cấp II nội tổng hợp, Tiến sỹ Y khoa chuyên ngành truyền nhiễm
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ C
	x
	

	41
	Giang Văn
	Phục
	22
	10/9/1968
	Nam
	Xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Ấp Kinh Đông II, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
	Huyện ủy U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
	19/9/1990
	12/12
	Cử nhân chuyên ngành xây dựng Đảng
	Thạc sỹ xây dựng Đảng
	Cử nhân
	Tiếng Anh trình độ B
	
	

	42
	Nguyễn Thị Hồng 


	Phượng
	1
	13/12/1974
	Nữ
	Xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 2/2, đường Mạc Đỉnh Chi, khu phố Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Công chức, Chánh Văn phòng Sở Tư Pháp
	Sở Tư Pháp tỉnh Kiên Giang
	26/6/2003
	12/12
	Cử nhân Luật
	Thạc sỹ Luật
	Cao Cấp
	Tiếng Anh trình độ C
	
	

	43
	Mai Thị Kiêm
	Quyến
	19
	24/8/1984
	Nữ
	Xã Vĩnh Quới, huyện  Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
	Kinh
	Không
	Số 952, khu phố Vĩnh Phước II, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
	Công chức, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
	Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
	30/11/2006
	12/12
	Cử nhân Kinh tế- chính trị
	Thạc sỹ Kinh tế- chính trị
	Cao cấp
	Anh văn trình độ B1
	
	

	44
	Đặng Hồng
	Sơn
	3
	20/10/1964
	Nam
	Xã Thạch Bình, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	Kinh
	Không
	Số 81/12, đường Chi Lăng, khu phố 5, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Công chức, Phó Giám đốc sở
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang
	09/7/1993
	12/12
	Đại học Kinh tế, Đại học Quản trị kinh doanh
	Thạc sỹ Kinh tế
	Cao cấp
	Tiếng Nga trình độ B
	x
	

	45
	Lưu Thị Ngọc 
	Sương
	3
	10/3/1964
	Nữ
	Xã Tương Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
	Kinh
	Không
	Số 2E, đường Sư Thiện Ân, khu phố 4, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh 
	Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	03/6/1996
	12/12
	Kỹ sư Trồng trọt
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	x
	

	46
	Nguyễn Văn 
	Tâm
	19
	25/01/1965
	Nam
	Xã Đông Hòa, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 126, ấp 8 Biển 2, xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc sở
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang
	08/5/1984
	12/12
	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	x
	

	47
	Bùi Văn

(Linh mục Bùi Văn
	Tăng 
Tăng)
	10
	30/6/1948
	Nam
	Xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải phòng
	Kinh
	Công giáo
	Ấp Đông Thọ A, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	Linh mục, Chánh sở
	Nhà thờ Thiên Ân, Ấp Đông Thọ A, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	
	12/12
	Cử nhân Triết học, Thần học
	
	
	Tú tài Latinh, Pháp; Cử nhân Anh Văn
	
	

	48
	Đinh Thị Hồng
	Thắm
	17
	07/10/1973
	Nữ
	Xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
	Kinh
	Không
	Khu phố 3, thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện
	UBND huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
	13/12/1997
	12/12
	Cử nhân Xây dựng Đảng, Cử nhân Hành chính
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	
	

	49
	Lê Hồng
	Thắm
	2
	17/3/1978
	Nữ
	Xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 15, đường Hải Triều, khu phố 5, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn
	Tỉnh Đoàn Kiên Giang
	03/01/2003
	12/12
	Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Chính trị chuyên ngành công tác tổ chức
	Thạc sỹ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ C
	
	

	50
	Nguyễn Hoàng 
	 Thăng 
	18
	10/10/1960
	Nam
	Xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
	Kinh
	Không
	Số 168, tổ 4, khu phố 3, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	21/10/1981
	12/12
	Cử nhân Hành chính
	
	Cử nhân
	
	x
	

	51
	Đỗ Hoài
	Thanh
	6
	05/10/1982
	Nam
	Xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 205, Quốc lộ 80, ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đât, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
	Ban Tổ chức Huyện ủy Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	03/02/2006
	12/12
	Đại học Lịch sử Đảng
	Thạc sỹ Lịch sử Đảng
	Cao cấp
	Tiếng Pháp trình độ C
	
	

	52
	Lâm Minh
	Thành
	20
	26/11/1972
	Nam
	Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 2, đường Võ Thị Sáu, khu phố II, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy
	Huyện ủy Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	03/02/1995
	12/12
	Đại học Luật
	
	Cao cấp
	
	x
	

	53
	Đỗ Kim
	Thâu
	7
	28/8/1971
	Nữ
	Xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 355, tổ 7, ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện
	Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	04/9/1996
	12/12
	Cử nhân Triết học
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh  trình độ B
	
	

	54
	Nguyễn Văn 
	Thoàn
	19
	20/10/1972
	Nam
	Xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
	Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
	03/9/1997
	12/12
	Cử nhân Kinh tế
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	
	

	55
	Bùi Hùng 
	 Thường
	7
	20/6/1963
	Nam
	Xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 58, tổ 7, khu phố Chòm Sao, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh 
	Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	15/10/1995
	12/12
	Đại học Chăn nuôi thú y
	
	Cử nhân
	Tiếng Anh trình độ B
	x
	

	56
	Trần Thị 
	Thủy
	6
	16/7/1983
	Nữ
	Xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tỉnh
	Kinh
	Không
	Tổ 6, khu phố Tri Tôn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	Viên chức, Giáo viên Trường THCS
	Trường THCS thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	
	12/12
	Đại học Sư phạm Toán
	
	
	Tiếng Anh trinh độ B
	
	

	57
	Nguyễn Công
	Trận
	18
	10/10/1964
	Nam
	Xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Khu phố 3, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
	Ủy ban nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
	02/8/1988
	12/12
	Đại học Luật
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	
	

	58
	Bùi Minh
	Trí
	14
	19/4/1969
	Nam
	Xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	1039/3/2, đường Lâm Quang Ky, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Bộ đội, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang
	02/7/1992
	12/12
	Đại học Luật
	
	Cao cấp
	Anh văn trình độ B
	
	

	59
	Nguyễn Lưu
	Trung
	15
	17/9/1970
	Nam
	Xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế
	Kinh
	Không
	Lô 7, căn 17, hẻm 90, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
	Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
	04/11/1995
	12/12
	Đại học kinh tế chuyên ngành kế toán doanh nghiệp sản xuất
	
	Cử nhân
	Tiếng Anh trình độ C
	x
	

	60
	Tống Phước 
	Trường
	8
	20/7/1977
	Nam
	Xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 889/8A, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
	Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	23/6/2000
	12/12
	Cử nhân Triết học chuyên ngành Chủ nghĩa Xã hội khoa học
	Thạc sỹ Triết học 
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ  C
	x
	

	61
	Thị Hồng
	Vàng
	12
	10/02/1982
	Nữ
	Xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	Khmer
	Không
	Số 176, ấp An Thuận, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	Công chức, Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú huyện 
	Trường Dân tộc nội trú Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	04/9/2008
	12/12
	Đại học Sư phạm ngữ văn
	
	Trung cấp
	Tiếng Anh trình độ B
	
	

	62
	Trần Quốc 
	 Việt
	4
	09/11/1969
	Nam
	Xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Số 63, đường Ngô Gia Tự, khu phố 3, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Công chức, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kiên Giang
	22/3/1991
	12/12
	Cử nhân Kinh tế
	
	Cử nhân
	Tiếng Anh trình độ C
	
	

	63
	Trần Thanh
	Việt
	5
	10/8/1967
	Nam
	Xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Khu phố Nội ô, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
	Huyện ủy Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	03/02/1988
	12/12
	Cử nhân Hành chính, Cử nhân Luật
	
	Cử nhân
	Tiếng Anh trình độ B
	
	

	64
	Lê Thanh 
	Xuân
	4
	03/8/1984
	Nam
	Xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Kinh
	Không
	Ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Giồng Riềng
	Huyện Đoàn Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	03/10/2004
	12/12
	Cử nhân Quản lý kinh tế
	
	Cao cấp
	Tiếng Anh trình độ B, sơ cấp tiếng Khmer
	
	


	Số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Kiên Giang là 65 đại biểu.

	Tổng số người trúng cử trong danh sách này là 64 người.


	
	Kiên Giang, ngày 07  tháng 6  năm 2016

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phạm Vũ Hồng
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